
Biểu 16

Mã số Đơn vị hành chính ĐVT Năm 2014

(A) (B) (C) (1)

I Toàn bộ các xã vùng dân tộc thiểu số

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã 4 126

+ Từ 90% trở lên Xã 3 395

+ Từ 70% - 90% Xã  394

+ Dưới 70% Xã  337

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã 4 119

+ Từ 90% trở lên Xã 3 095

+ Từ 70% - 90% Xã  524

+ Dưới 70% Xã  500

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã 3 749

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 252 303

Thành thị

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  456

+ Từ 90% trở lên Xã  355

+ Từ 70% - 90% Xã  37

+ Dưới 70% Xã  64

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  456

+ Từ 90% trở lên Xã  349

+ Từ 70% - 90% Xã  39

+ Dưới 70% Xã  68

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  343

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 16 052

Nông thôn

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã 3 670

+ Từ 90% trở lên Xã 3 040

+ Từ 70% - 90% Xã  357

+ Dưới 70% Xã  273

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã 3 663

+ Từ 90% trở lên Xã 2 746

+ Từ 70% - 90% Xã  485

+ Dưới 70% Xã  432

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã 3 406

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 236 251

II Chia theo vùng kinh tế - xã hội

Trung du và miền núi phía Bắc

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã 2 069

+ Từ 90% trở lên Xã 1 784

+ Từ 70% - 90% Xã  172

+ Dưới 70% Xã  113

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã 2 062

+ Từ 90% trở lên Xã 1 627

+ Từ 70% - 90% Xã  243

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng, tiêm chủng đầy đủ của các xã vùng dân tộc 

thiểu số  chia thành thị-nông thôn, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh
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+ Dưới 70% Xã  192

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã 1 918

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 129 239

Thành thị

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  163

+ Từ 90% trở lên Xã  135

+ Từ 70% - 90% Xã  11

+ Dưới 70% Xã  17

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  163

+ Từ 90% trở lên Xã  132

+ Từ 70% - 90% Xã  14

+ Dưới 70% Xã  17

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  143

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 7 105

Nông thôn

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã 1 906

+ Từ 90% trở lên Xã 1 649

+ Từ 70% - 90% Xã  161

+ Dưới 70% Xã  96

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã 1 899

+ Từ 90% trở lên Xã 1 495

+ Từ 70% - 90% Xã  229

+ Dưới 70% Xã  175

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã 1 775

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 122 134

Đồng bằng sông Hồng

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  109

+ Từ 90% trở lên Xã  92

+ Từ 70% - 90% Xã  7

+ Dưới 70% Xã  10

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  109

+ Từ 90% trở lên Xã  80

+ Từ 70% - 90% Xã  9

+ Dưới 70% Xã  20

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  97

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 4 605

Thành thị

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  8

+ Từ 90% trở lên Xã  6

+ Từ 70% - 90% Xã  0

+ Dưới 70% Xã  2

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  8

+ Từ 90% trở lên Xã  6

+ Từ 70% - 90% Xã  0

+ Dưới 70% Xã  2

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  5

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người  65

   2
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Nông thôn

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  101

+ Từ 90% trở lên Xã  86

+ Từ 70% - 90% Xã  7

+ Dưới 70% Xã  8

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  101

+ Từ 90% trở lên Xã  74

+ Từ 70% - 90% Xã  9

+ Dưới 70% Xã  18

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  92

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 4 540

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  736

+ Từ 90% trở lên Xã  612

+ Từ 70% - 90% Xã  76

+ Dưới 70% Xã  48

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  735

+ Từ 90% trở lên Xã  563

+ Từ 70% - 90% Xã  87

+ Dưới 70% Xã  85

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  713

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 52 499

Thành thị

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  38

+ Từ 90% trở lên Xã  33

+ Từ 70% - 90% Xã  2

+ Dưới 70% Xã  3

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  38

+ Từ 90% trở lên Xã  31

+ Từ 70% - 90% Xã  1

+ Dưới 70% Xã  6

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  37

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 1 737

Nông thôn

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  698

+ Từ 90% trở lên Xã  579

+ Từ 70% - 90% Xã  74

+ Dưới 70% Xã  45

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  697

+ Từ 90% trở lên Xã  532

+ Từ 70% - 90% Xã  86

+ Dưới 70% Xã  79

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  676

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 50 762

Tây Nguyên

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  605

+ Từ 90% trở lên Xã  465
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+ Từ 70% - 90% Xã  82

+ Dưới 70% Xã  58

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  606

+ Từ 90% trở lên Xã  410

+ Từ 70% - 90% Xã  110

+ Dưới 70% Xã  86

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  548

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 44 830

Thành thị

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  70

+ Từ 90% trở lên Xã  53

+ Từ 70% - 90% Xã  3

+ Dưới 70% Xã  14

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  70

+ Từ 90% trở lên Xã  50

+ Từ 70% - 90% Xã  4

+ Dưới 70% Xã  16

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  61

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 3 032

Nông thôn

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  535

+ Từ 90% trở lên Xã  412

+ Từ 70% - 90% Xã  79

+ Dưới 70% Xã  44

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  536

+ Từ 90% trở lên Xã  360

+ Từ 70% - 90% Xã  106

+ Dưới 70% Xã  70

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  487

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 41 798

Đông Nam Bộ

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  251

+ Từ 90% trở lên Xã  173

+ Từ 70% - 90% Xã  26

+ Dưới 70% Xã  52

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  251

+ Từ 90% trở lên Xã  168

+ Từ 70% - 90% Xã  26

+ Dưới 70% Xã  57

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  178

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 4 883

Thành thị

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  82

+ Từ 90% trở lên Xã  57

+ Từ 70% - 90% Xã  11

+ Dưới 70% Xã  14

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  82
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+ Từ 90% trở lên Xã  58

+ Từ 70% - 90% Xã  11

+ Dưới 70% Xã  13

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  25

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người  344

Nông thôn

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  169

+ Từ 90% trở lên Xã  116

+ Từ 70% - 90% Xã  15

+ Dưới 70% Xã  38

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  169

+ Từ 90% trở lên Xã  110

+ Từ 70% - 90% Xã  15

+ Dưới 70% Xã  44

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  153

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 4 539

Đồng bằng sông Cửu Long

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  356

+ Từ 90% trở lên Xã  269

+ Từ 70% - 90% Xã  31

+ Dưới 70% Xã  56

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  356

+ Từ 90% trở lên Xã  247

+ Từ 70% - 90% Xã  49

+ Dưới 70% Xã  60

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  295

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 16 247

Thành thị

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  95

+ Từ 90% trở lên Xã  71

+ Từ 70% - 90% Xã  10

+ Dưới 70% Xã  14

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  95

+ Từ 90% trở lên Xã  72

+ Từ 70% - 90% Xã  9

+ Dưới 70% Xã  14

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  72

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 3 769

Nông thôn

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  261

+ Từ 90% trở lên Xã  198

+ Từ 70% - 90% Xã  21

+ Dưới 70% Xã  42

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  261

+ Từ 90% trở lên Xã  175

+ Từ 70% - 90% Xã  40

+ Dưới 70% Xã  46
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Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  223

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 12 478

III Tỉnh/thành phố

1 Thành phố Hà Nội

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  14

+ Từ 90% trở lên Xã  13

+ Từ 70% - 90% Xã  1

+ Dưới 70% Xã

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  14

+ Từ 90% trở lên Xã  12

+ Từ 70% - 90% Xã  2

+ Dưới 70% Xã

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  13

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người  965

2 Tỉnh Hà Giang

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  194

+ Từ 90% trở lên Xã  170

+ Từ 70% - 90% Xã  14

+ Dưới 70% Xã  10

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  192

+ Từ 90% trở lên Xã  142

+ Từ 70% - 90% Xã  35

+ Dưới 70% Xã  15

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  185

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 18 007

3 Tỉnh Cao Bằng

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  199

+ Từ 90% trở lên Xã  172

+ Từ 70% - 90% Xã  18

+ Dưới 70% Xã  9

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  198

+ Từ 90% trở lên Xã  157

+ Từ 70% - 90% Xã  25

+ Dưới 70% Xã  16

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  193

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 7 105

4 Tỉnh Bắc Kạn

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  122

+ Từ 90% trở lên Xã  108

+ Từ 70% - 90% Xã  2

+ Dưới 70% Xã  12

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  121

+ Từ 90% trở lên Xã  106

+ Từ 70% - 90% Xã  4

+ Dưới 70% Xã  11

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  107

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 3 468
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Mã số Đơn vị hành chính ĐVT Năm 2014

(A) (B) (C) (1)

5 Tỉnh Tuyên Quang

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  129

+ Từ 90% trở lên Xã  114

+ Từ 70% - 90% Xã  11

+ Dưới 70% Xã  4

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  129

+ Từ 90% trở lên Xã  108

+ Từ 70% - 90% Xã  13

+ Dưới 70% Xã  8

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  108

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 5 828

6 Tỉnh Lào Cai

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  154

+ Từ 90% trở lên Xã  138

+ Từ 70% - 90% Xã  10

+ Dưới 70% Xã  6

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  153

+ Từ 90% trở lên Xã  133

+ Từ 70% - 90% Xã  15

+ Dưới 70% Xã  5

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  140

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 9 553

7 Tỉnh Điện Biên

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  126

+ Từ 90% trở lên Xã  73

+ Từ 70% - 90% Xã  40

+ Dưới 70% Xã  13

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  126

+ Từ 90% trở lên Xã  71

+ Từ 70% - 90% Xã  31

+ Dưới 70% Xã  24

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  124

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 15 113

8 Tỉnh Lai Châu

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  108

+ Từ 90% trở lên Xã  91

+ Từ 70% - 90% Xã  14

+ Dưới 70% Xã  3

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  108

+ Từ 90% trở lên Xã  82

+ Từ 70% - 90% Xã  16

+ Dưới 70% Xã  10

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  102

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 9 151

9 Tỉnh Sơn La

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  203

+ Từ 90% trở lên Xã  163
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+ Từ 70% - 90% Xã  25

+ Dưới 70% Xã  15

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  203

+ Từ 90% trở lên Xã  138

+ Từ 70% - 90% Xã  36

+ Dưới 70% Xã  29

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  198

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 19 632

10 Tỉnh Yên Bái

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  144

+ Từ 90% trở lên Xã  121

+ Từ 70% - 90% Xã  9

+ Dưới 70% Xã  14

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  144

+ Từ 90% trở lên Xã  120

+ Từ 70% - 90% Xã  13

+ Dưới 70% Xã  11

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  137

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 10 430

11 Tỉnh Hoà Bình

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  205

+ Từ 90% trở lên Xã  187

+ Từ 70% - 90% Xã  12

+ Dưới 70% Xã  6

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  205

+ Từ 90% trở lên Xã  178

+ Từ 70% - 90% Xã  19

+ Dưới 70% Xã  8

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  182

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 9 109

12 Tỉnh Thái Nguyên

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  119

+ Từ 90% trở lên Xã  108

+ Từ 70% - 90% Xã  9

+ Dưới 70% Xã  2

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  119

+ Từ 90% trở lên Xã  104

+ Từ 70% - 90% Xã  8

+ Dưới 70% Xã  7

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  105

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 5 655

13 Tỉnh Lạng Sơn

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  225

+ Từ 90% trở lên Xã  203

+ Từ 70% - 90% Xã  7

+ Dưới 70% Xã  15

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  223
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Mã số Đơn vị hành chính ĐVT Năm 2014

(A) (B) (C) (1)

+ Từ 90% trở lên Xã  158

+ Từ 70% - 90% Xã  25

+ Dưới 70% Xã  40

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  206

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 9 118

14 Tỉnh Quảng Ninh

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  73

+ Từ 90% trở lên Xã  59

+ Từ 70% - 90% Xã  5

+ Dưới 70% Xã  9

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  73

+ Từ 90% trở lên Xã  55

+ Từ 70% - 90% Xã  6

+ Dưới 70% Xã  12

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  65

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 2 485

15 Tỉnh Bắc Giang

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  77

+ Từ 90% trở lên Xã  76

+ Từ 70% - 90% Xã

+ Dưới 70% Xã  1

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  77

+ Từ 90% trở lên Xã  72

+ Từ 70% - 90% Xã  2

+ Dưới 70% Xã  3

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  68

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 2 894

16 Tỉnh Phú Thọ

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  64

+ Từ 90% trở lên Xã  60

+ Từ 70% - 90% Xã  1

+ Dưới 70% Xã  3

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  64

+ Từ 90% trở lên Xã  58

+ Từ 70% - 90% Xã  1

+ Dưới 70% Xã  5

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  63

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 4 176

17 Tỉnh Vĩnh Phúc

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  14

+ Từ 90% trở lên Xã  12

+ Từ 70% - 90% Xã  1

+ Dưới 70% Xã  1

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  14

+ Từ 90% trở lên Xã  11

+ Từ 70% - 90% Xã  1

+ Dưới 70% Xã  2
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Mã số Đơn vị hành chính ĐVT Năm 2014

(A) (B) (C) (1)

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  13

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người  947

18 Tỉnh Ninh Bình

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  8

+ Từ 90% trở lên Xã  8

+ Từ 70% - 90% Xã

+ Dưới 70% Xã

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  8

+ Từ 90% trở lên Xã  2

+ Từ 70% - 90% Xã

+ Dưới 70% Xã  6

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  6

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người  208

19 Tỉnh Thanh Hoá

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  195

+ Từ 90% trở lên Xã  174

+ Từ 70% - 90% Xã  14

+ Dưới 70% Xã  7

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  195

+ Từ 90% trở lên Xã  166

+ Từ 70% - 90% Xã  14

+ Dưới 70% Xã  15

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  188

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 13 707

20 Tỉnh Nghệ An

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  145

+ Từ 90% trở lên Xã  123

+ Từ 70% - 90% Xã  16

+ Dưới 70% Xã  6

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  145

+ Từ 90% trở lên Xã  111

+ Từ 70% - 90% Xã  19

+ Dưới 70% Xã  15

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  141

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 9 290

21 Tỉnh Hà Tĩnh

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  5

+ Từ 90% trở lên Xã  4

+ Từ 70% - 90% Xã  1

+ Dưới 70% Xã

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  5

+ Từ 90% trở lên Xã  4

+ Từ 70% - 90% Xã  1

+ Dưới 70% Xã

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  4

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người  19

22 Tỉnh Quảng Bình
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Mã số Đơn vị hành chính ĐVT Năm 2014

(A) (B) (C) (1)

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  15

+ Từ 90% trở lên Xã  10

+ Từ 70% - 90% Xã  3

+ Dưới 70% Xã  2

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  14

+ Từ 90% trở lên Xã  8

+ Từ 70% - 90% Xã  2

+ Dưới 70% Xã  4

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  12

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người  943

23 Tỉnh Quảng Trị

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  41

+ Từ 90% trở lên Xã  37

+ Từ 70% - 90% Xã  2

+ Dưới 70% Xã  2

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  41

+ Từ 90% trở lên Xã  33

+ Từ 70% - 90% Xã  3

+ Dưới 70% Xã  5

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  40

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 3 474

24 Tỉnh Thừa Thiên Huế

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  29

+ Từ 90% trở lên Xã  27

+ Từ 70% - 90% Xã  1

+ Dưới 70% Xã  1

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  29

+ Từ 90% trở lên Xã  24

+ Từ 70% - 90% Xã  5

+ Dưới 70% Xã

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  29

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 1 124

25 Tỉnh Quảng Nam

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  70

+ Từ 90% trở lên Xã  49

+ Từ 70% - 90% Xã  16

+ Dưới 70% Xã  5

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  70

+ Từ 90% trở lên Xã  43

+ Từ 70% - 90% Xã  15

+ Dưới 70% Xã  12

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  69

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 3 352

26 Tỉnh Quảng Ngãi

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  68

+ Từ 90% trở lên Xã  47

+ Từ 70% - 90% Xã  10
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Mã số Đơn vị hành chính ĐVT Năm 2014

(A) (B) (C) (1)

+ Dưới 70% Xã  11

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  68

+ Từ 90% trở lên Xã  41

+ Từ 70% - 90% Xã  11

+ Dưới 70% Xã  16

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  66

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 7 934

27 Tỉnh Bình Định

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  26

+ Từ 90% trở lên Xã  24

+ Từ 70% - 90% Xã  1

+ Dưới 70% Xã  1

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  26

+ Từ 90% trở lên Xã  22

+ Từ 70% - 90% Xã  3

+ Dưới 70% Xã  1

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  26

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 1 162

28 Tỉnh Phú Yên

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  30

+ Từ 90% trở lên Xã  22

+ Từ 70% - 90% Xã  4

+ Dưới 70% Xã  4

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  30

+ Từ 90% trở lên Xã  21

+ Từ 70% - 90% Xã  4

+ Dưới 70% Xã  5

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  30

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 1 905

29 Tỉnh Khánh Hoà

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  34

+ Từ 90% trở lên Xã  31

+ Từ 70% - 90% Xã

+ Dưới 70% Xã  3

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  34

+ Từ 90% trở lên Xã  29

+ Từ 70% - 90% Xã  1

+ Dưới 70% Xã  4

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  34

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 3 102

30 Tỉnh Ninh Thuận

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  35

+ Từ 90% trở lên Xã  28

+ Từ 70% - 90% Xã  6

+ Dưới 70% Xã  1

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  35

+ Từ 90% trở lên Xã  25
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(A) (B) (C) (1)

+ Từ 70% - 90% Xã  6

+ Dưới 70% Xã  4

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  34

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 4 831

31 Tỉnh Bình Thuận

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  43

+ Từ 90% trở lên Xã  36

+ Từ 70% - 90% Xã  2

+ Dưới 70% Xã  5

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  43

+ Từ 90% trở lên Xã  36

+ Từ 70% - 90% Xã  3

+ Dưới 70% Xã  4

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  40

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 1 656

32 Tỉnh Kon Tum

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  96

+ Từ 90% trở lên Xã  87

+ Từ 70% - 90% Xã  4

+ Dưới 70% Xã  5

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  96

+ Từ 90% trở lên Xã  66

+ Từ 70% - 90% Xã  16

+ Dưới 70% Xã  14

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  93

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 8 605

33 Tỉnh Gia Lai

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  198

+ Từ 90% trở lên Xã  141

+ Từ 70% - 90% Xã  31

+ Dưới 70% Xã  26

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  199

+ Từ 90% trở lên Xã  121

+ Từ 70% - 90% Xã  40

+ Dưới 70% Xã  38

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  169

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 14 082

34 Tỉnh Đắk Lắk

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  152

+ Từ 90% trở lên Xã  99

+ Từ 70% - 90% Xã  31

+ Dưới 70% Xã  22

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  152

+ Từ 90% trở lên Xã  99

+ Từ 70% - 90% Xã  27

+ Dưới 70% Xã  26

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  138
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Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 13 276

35 Tỉnh Đắk Nông

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  58

+ Từ 90% trở lên Xã  41

+ Từ 70% - 90% Xã  13

+ Dưới 70% Xã  4

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  58

+ Từ 90% trở lên Xã  40

+ Từ 70% - 90% Xã  12

+ Dưới 70% Xã  6

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  54

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 4 020

36 Tỉnh Lâm Đồng

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  101

+ Từ 90% trở lên Xã  97

+ Từ 70% - 90% Xã  3

+ Dưới 70% Xã  1

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  101

+ Từ 90% trở lên Xã  84

+ Từ 70% - 90% Xã  15

+ Dưới 70% Xã  2

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  94

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 4 847

37 Tỉnh Bình Phước

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  80

+ Từ 90% trở lên Xã  44

+ Từ 70% - 90% Xã  11

+ Dưới 70% Xã  25

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  80

+ Từ 90% trở lên Xã  39

+ Từ 70% - 90% Xã  11

+ Dưới 70% Xã  30

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  78

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 2 928

38 Tỉnh Tây Ninh

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  16

+ Từ 90% trở lên Xã  14

+ Từ 70% - 90% Xã  1

+ Dưới 70% Xã  1

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  16

+ Từ 90% trở lên Xã  11

+ Từ 70% - 90% Xã  2

+ Dưới 70% Xã  3

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  12

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người  290

39 Tỉnh Bình Dương

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  11
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Mã số Đơn vị hành chính ĐVT Năm 2014

(A) (B) (C) (1)

+ Từ 90% trở lên Xã  11

+ Từ 70% - 90% Xã

+ Dưới 70% Xã

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  11

+ Từ 90% trở lên Xã  11

+ Từ 70% - 90% Xã

+ Dưới 70% Xã

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  3

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người  30

40 Tỉnh Đồng Nai

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  64

+ Từ 90% trở lên Xã  47

+ Từ 70% - 90% Xã  5

+ Dưới 70% Xã  12

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  64

+ Từ 90% trở lên Xã  50

+ Từ 70% - 90% Xã  2

+ Dưới 70% Xã  12

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  55

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 1 242

41 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  17

+ Từ 90% trở lên Xã  15

+ Từ 70% - 90% Xã

+ Dưới 70% Xã  2

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  17

+ Từ 90% trở lên Xã  14

+ Từ 70% - 90% Xã  1

+ Dưới 70% Xã  2

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  14

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người  332

42 Thành phố Hồ Chí Minh

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  63

+ Từ 90% trở lên Xã  42

+ Từ 70% - 90% Xã  9

+ Dưới 70% Xã  12

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  63

+ Từ 90% trở lên Xã  43

+ Từ 70% - 90% Xã  10

+ Dưới 70% Xã  10

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  16

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người  61

43 Tỉnh Trà Vinh

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  69

+ Từ 90% trở lên Xã  54

+ Từ 70% - 90% Xã  6

+ Dưới 70% Xã  9
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Mã số Đơn vị hành chính ĐVT Năm 2014

(A) (B) (C) (1)

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  69

+ Từ 90% trở lên Xã  49

+ Từ 70% - 90% Xã  7

+ Dưới 70% Xã  13

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  63

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 3 229

44 Tỉnh Vĩnh Long

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  13

+ Từ 90% trở lên Xã  11

+ Từ 70% - 90% Xã

+ Dưới 70% Xã  2

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  13

+ Từ 90% trở lên Xã  9

+ Từ 70% - 90% Xã  3

+ Dưới 70% Xã  1

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  10

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người  295

45 Tỉnh An Giang

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  37

+ Từ 90% trở lên Xã  33

+ Từ 70% - 90% Xã  2

+ Dưới 70% Xã  2

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  37

+ Từ 90% trở lên Xã  27

+ Từ 70% - 90% Xã  6

+ Dưới 70% Xã  4

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  30

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 1 641

46 Tỉnh Kiên Giang

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  83

+ Từ 90% trở lên Xã  47

+ Từ 70% - 90% Xã  7

+ Dưới 70% Xã  29

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  83

+ Từ 90% trở lên Xã  43

+ Từ 70% - 90% Xã  9

+ Dưới 70% Xã  31

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  72

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 3 739

47 Thành phố Cần Thơ

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  14

+ Từ 90% trở lên Xã  13

+ Từ 70% - 90% Xã

+ Dưới 70% Xã  1

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  14

+ Từ 90% trở lên Xã  13

+ Từ 70% - 90% Xã
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Mã số Đơn vị hành chính ĐVT Năm 2014

(A) (B) (C) (1)

+ Dưới 70% Xã  1

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  9

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người  230

48 Tỉnh Hậu Giang

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  17

+ Từ 90% trở lên Xã  10

+ Từ 70% - 90% Xã  1

+ Dưới 70% Xã  6

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  17

+ Từ 90% trở lên Xã  11

+ Từ 70% - 90% Xã  2

+ Dưới 70% Xã  4

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  11

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người  240

49 Tỉnh Sóc Trăng

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  70

+ Từ 90% trở lên Xã  53

+ Từ 70% - 90% Xã  12

+ Dưới 70% Xã  5

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  70

+ Từ 90% trở lên Xã  55

+ Từ 70% - 90% Xã  11

+ Dưới 70% Xã  4

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  61

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 5 470

50 Tỉnh Bạc Liêu

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  34

+ Từ 90% trở lên Xã  31

+ Từ 70% - 90% Xã  2

+ Dưới 70% Xã  1

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  34

+ Từ 90% trở lên Xã  28

+ Từ 70% - 90% Xã  5

+ Dưới 70% Xã  1

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  25

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người 1 123

51 Tỉnh Cà Mau

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng Xã  19

+ Từ 90% trở lên Xã  17

+ Từ 70% - 90% Xã  1

+ Dưới 70% Xã  1

Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng đầy đủ Xã  19

+ Từ 90% trở lên Xã  12

+ Từ 70% - 90% Xã  6

+ Dưới 70% Xã  1

Số xã có trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Xã  14

Tổng số trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng Người  280
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